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Tóm tắt. Các tác giả đã phân lập được 39 chủng nấm từ đất vườn trồng cây có múi, trong đó 7 chủng 

nấm rễ và vùng rễ có khả năng đối kháng tốt với Fusarium solani và 8 chủng nấm rễ và vùng rễ đối kháng 

tốt với Rhizoctonia solani và đều đạt hiệu quả đối kháng trên 60% ở ngày thứ bảy sau đặt khoanh nấm. 

Trong đó, chủng nấm Penicillium citrinum – một loại nấm rễ nội sinh trong rễ cây trồng – cho hiệu quả 

đối kháng 60,63% với F. solani và 73,13% với R. solani. 
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Abstract. The authors isolated 39 fungal species from soil planting citrus trees. Seven fungi have high 

antagonistic efficacy against Fusarium solani, and eight fungi are effective in inhibiting the growth of 

Rhizoctonia solani. These fungi have antagonistic efficacy values of more than 60% on the 7th day after 

applying fungal slices. Among the effective isolates, Penicillium citrinum – a kind of Mycorrhizae – has 

an antagonistic efficacy of 60.63% toward F. solani and 73.13% toward R. solani.  
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1 Đặt vấn đề 

Cam, quýt, chanh, bưởi thuộc nhóm cây ăn 

quả chủ lực, có lịch sử phát triển lâu đời và được 

trồng trên khắp các vùng sinh thái của Việt Nam. 

Trái cây có múi là một trong những mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực, cũng như có nhu cầu tiêu thụ trong 

nước cũng rất lớn [1]. Tuy nhiên, việc sản xuất quả 

có múi ở Việt Nam còn nhiều khó khăn cần được 

giải quyết. Hiện tại, việc áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất trái cây có múi như kỹ thuật 

cắt tỉa, tạo tán, kỹ thuật bón phân, kỹ thuật tưới 

nước và quản lý độ ẩm đất ở các vùng trồng cam 

quýt còn hạn chế và ít kinh nghiệm; việc quản lý 
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sâu, bệnh hại luôn gặp nhiều khó khăn [2]. Việc tìm 

kiếm các loài vi sinh vật có hiệu quả giúp thúc đẩy 

quá trình phát triển của rễ, hấp thu dinh dưỡng, 

tăng trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu 

bệnh hại đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu khám phá 

ra khả năng sử dụng nấm rễ và áp dụng trong sản 

xuất các loài cây trồng khác nhau. Nhóm nấm rễ 

đóng một vai trò cơ bản tác động lên năng suất và 

sự ổn định của hệ sinh thái nông nghiệp, tạo ra một 

tiềm năng lớn cho nông nghiệp bền vững. 

Khoảng 100.000 loài nấm trong đất đã được 

các nhà khoa học phát hiện và mô tả, trong đó phần 

lớn tập trung ở tầng đất canh tác [3]. Trong tầng 

đất này, bên cạnh nấm gây bệnh cho cây trồng còn 

có mặt các loài nấm có lợi. Một số loài nấm rễ đã 

được nghiên cứu và cho thấy khả năng kiểm soát 

tốt mầm bệnh trong đất do nấm Fusarium, 

Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia và Sclerotium, 

nhờ đó hạn chế thất thu năng suất cho cây trồng. 

Nhờ đặc tính này, nấm rễ có thể được sử dụng 

nhằm hạn chế lượng phân bón và thuốc hóa học 

trong canh tác nông nghiệp. Khade [4] đã công bố 

17 loài nấm rễ từ 7 giống chuối được lấy mẫu từ ba 

địa điểm ở bắc Goa, Ấn Độ. Trong đó, Glomus 

chiếm ưu thế về loài (13), tiếp theo là Acaulporpora 

(3 loài) và Gigaspora (1 loài). Soares và cs. [5] đã xác 

định được 9 loài nấm rễ bản địa là R. clarus, G. 

spurcum, S. fulgida, G. macrocarpum, G. invermaium, 

A. colombiana, S. pellucida, A. appendiculata và S. 

heterogama từ một đồn điền trái cây ở Brazil, với R. 

clarus và G. spurcum là những loài chiếm ưu thế 

nhất. Tương tự, Singh và Prasad [6] đã quan sát 

quần thể bào tử trong các vườn vải từ Uttar 

Pradesh và công bố sự có mặt của các loài nấm rễ 

thuộc bốn chi Glomus, Gigaspora, Rhizophagus và 

Acaulporpora. Nấm rễ có vai trò ngày càng quan 

trọng trong hệ thống sản xuất nho, vì nhiều vườn 

nho nhận được ít nước và được trồng trên đất kém 

màu mỡ [7]. Sự cộng sinh của nấm rễ vào rễ cây 

nho ảnh hưởng đến tăng trưởng, tăng cường hấp 

thu dinh dưỡng và cải thiện khả năng chịu hạn [8]. 

Sumorok và cs. [9] đã xác định được 8 loài nấm 

gồm G. pentatum, F. caledonium, C. claroideum, F. 

constrictum, R. iruityis, G. macrocarpum, F. mosseae 

và Gi. margarita trong đất vùng rễ của giống táo 

‘Gold Milenium’ từ Ba Lan. Sarwade và cs. [10] đã 

công bố quần thể nấm Acaulospora squamosa từ 

Maharashtra, Ấn Độ, với A. squamosa là loài ưu thế. 

Sukhada [11] đã nghiên cứu sự đa dạng của nấm rễ 

ở rễ cây xoài và tìm thấy Glomus và Acaulporpora là 

chi chính trong vùng rễ, với R. fasciculatus và F. 

mosseae là hai loài nấm rễ chiếm ưu thế. Do đó, 

nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm phân lập 

và xác định khả năng đối kháng với nấm bệnh của 

các chi nấm bản địa có trong đất vườn cây có múi 

tại thành phố Cần Thơ và đây có thể coi là bước 

đầu của nghiên cứu sử dụng nấm rễ như một chế 

phẩm sinh học. 

2 Phương tiện và phương pháp 

2.1 Phương tiện 

Nấm F. solani gây bệnh vàng lá thối rễ và R. 

solani gây bệnh lở cổ rễ trên nhóm cây cam quýt do 

Phòng thí nghiệm Phòng trừ Sinh học, Bộ môn Bảo 

vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học 

Cần Thơ cung cấp. 

2.2 Phương pháp thu mẫu và phân lập 

Nguồn nấm rễ và vùng rễ được phân lập từ 

150 mẫu đất nông nghiệp với hai lần thu thập từ 

các vườn cây có múi khác nhau tại Cần Thơ. Các 

mẫu đất để phân lập nấm rễ và vùng rễ được thu 

thập ở độ sâu 5–20 cm (500 g/mẫu) xung quanh gốc 

cây trồng khỏe ở các vườn cây có múi nhiều năm 

tuổi. Các mẫu đất được đựng trong túi nilon, dán 

nhãn, mang về phòng thí nghiệm và được phân lập 

ngay. Nấm rễ và vùng rễ được phân lập theo 

phương pháp của Kumar và cs. [12]. Theo đó, nấm 

vùng rễ được thu thập bằng cách pha loãng 1 g đất 

ở các nồng độ 1×10–1, 1×10–2, 1×10–3 trong nước cất 

vô trùng. Tiếp theo, 20 µL dung dịch đã pha loãng 

ở các nồng độ 1×10–2 và 1×10–3 được lấy và chà lên 
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đĩa môi trường. Các đĩa được giữ ở nhiệt độ phòng 

trong 96 giờ. Tản nấm khác nhau về hình thái và có 

tính đối kháng với các nấm khác trên đĩa Petri 

trong quá trình phân lập được cấy chuyển sang đĩa 

môi trường khác. Sau đó, các mẫu nấm được tiếp 

tục phân lập đến khi thuần [13]. Tương tự cách 

phân lập nấm vùng rễ, phân lập nấm rễ chỉ khác ở 

bước đầu là phải tách 1 g rễ từ mẫu đất, rửa sạch 

đất, sau đó hòa vào 10 mL nước cất vô trùng. Tiến 

hành các bước tiếp theo tương tự như cách phân 

lập nấm vùng rễ. Các mẫu nấm thuần được sử 

dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. Các nguồn nấm 

rễ và vùng rễ sau khi phân lập được đặt tên theo 

trình tự: (1) chữ viết tắt của tỉnh thu mẫu; (2) chữ 

viết tắt ký hiệu của phòng thí nghiệm; (3) số thứ tự 

mẫu được phân lập; (4) số lần lặp lại của mẫu đất. 

2.3 Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng 

nấm được phân lập từ đất với F. solani 

trong điều kiện in vitro 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên, một nhân tố, mỗi nghiệm thức gồm 4 lần lặp 

lại, tương ứng với mỗi đĩa Petri là một lần lặp lại. 

Các chủng nấm đã phân lập từ hai lần thu mẫu đất 

được chi làm hai lần bố trí. Nguồn nấm bệnh F. 

solani, nguồn nấm rễ và vùng rễ thuần được nuôi 

cấy khoảng 7 ngày trên đĩa Petri trong môi trường 

Potato Dextrose Agar. Khoanh khuẩn ty nấm 

đường kính 5 mm được chuẩn bị bằng cách sử 

dụng dụng cụ đục khoanh nấm. Khoanh nấm của 

mỗi chủng nấm rễ (vùng rễ) được đặt đối xứng với 

khoanh giấy thấm chứa dung dịch nước cất thanh 

trùng, cách thành đĩa Petri 1,5 cm. Hai khoanh giấy 

thấm này được đặt trên đường thẳng đối xứng qua 

hạch nấm F. solani. Đo bán kính khoanh nấm vào 

các ngày thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ bảy sau 

đặt khoanh nấm (SĐKN), và xác định hiệu quả đối 

kháng của các chủng nấm rễ và vùng rễ đối kháng 

với với nấm F. solani theo công thức (1). 

𝐻 =
𝐷đc−𝐷tt

𝐷đc
× 100%           (1) 

trong đó H là hiệu quả đối kháng (%); Dđc là bán 

kính khuẩn lạc nấm bệnh trên đĩa đối chứng (mm); 

Dtt là bán kính khuẩn lạc nấm bệnh trên đĩa thử 

thật (mm) [14]. Thí nghiệm được thực hiện hai lần 

với kết quả tương tự nhau. 

2.4 Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng 

nấm được phân lập từ đất với R. solani 

trong điều kiện in vitro 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên, một nhân tố, mỗi nghiệm thức gồm 4 lần lặp 

lại, tương ứng với mỗi đĩa Petri là một lần lặp lại. 

Các chủng nấm đã phân lập từ hai lần thu mẫu đất 

được chia làm hai lần bố trí trong thí nghiệm này. 

Nấm bệnh R. solani, nguồn nấm rễ và vùng rễ được 

nuôi cấy khoảng 7 ngày trên đĩa Petri trong môi 

trường Potato Dextrose Agar. Thí nghiệm được bố 

trí, ghi nhận chỉ tiêu và xác định hiệu quả đối 

kháng tương tự thí nghiệm ở mục 2.3. Thí nghiệm 

này được thực hiện hai lần, với kết quả thí nghiệm 

tương tự nhau. Từ kết quả đối kháng của các chủng 

nấm phân lập từ đất đối với F. solani và R. solani, 

chủng nấm đối kháng có hiệu quả hơn được chọn 

để định danh. 

2.5 Định danh chủng vi khuẩn vùng rễ có hiệu 

quả đối kháng tốt 

Mẫu nấm được nuôi cấy thuần trên môi trường 

King’B. Sau 48 giờ, mẫu nấm được gửi đến công ty 

Sinh hóa Phù Sa, Tp. Cần Thơ để thực hiện PCR, 

giải trình tự gene và định danh tên loài nấm vùng 

rễ. 

2.6 Phân tích số liệu 

Số liệu được tổng hợp, xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel. Thống kê phân tích ANOVA và so 

sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức bằng phần 

mềm MSTATC qua kiểm định Duncan. 
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3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Khả năng đối kháng của các chủng nấm 

được phân lập với F. solani trong điều kiện 

in vitro 

Nhìn chung, kết quả của cả 2 lần bố trí thí 

nghiệm (lần 1 với 19 chủng nấm và lần 2 với 20 

chủng nấm, phân lập được từ 150 mẫu đất thu về) 

cho thấy hầu hết các nấm đều có tính đối kháng với 

F. solani nhưng chưa cao. Bảy trong số 39 chủng, 

tương ứng 17,95% (ngày thứ bảy SĐKN), có mức 

đối kháng trên 60%. 

Ở lần bố trí thứ nhất với 19 chủng nấm đối 

kháng với F. solani, bảy chủng đạt hiệu quả đối 

kháng cao và khác biệt có ý nghĩa so với các chủng 

nấm còn lại (CTND-0101: 62,87%; CTND-0501: 

68,26%; CTND-0602: 62,37%; CTND-1002: 61,01%; 

CTND-1303: 57,14%; CTND-1403: 58,01%; CTND-

1704: 56,55%; CTND-1804: 62,86%) ở ngày thứ bảy 

SĐKN. Duy nhất chủng CTND-0501 đạt hiệu quả 

đối kháng 62,05% ở ngày thứ năm SĐKN. Vào 

ngày thứ nhất và thứ ba SĐKN thì hiệu quả đối 

kháng của các chủng nấm vẫn chưa thể hiện rõ. Vì 

vậy, CTND-0501 là chủng nấm có hiệu quả đối 

kháng mạnh nhất (Bảng 1).

Bảng 1. Hiệu quả đối kháng của 19 chủng nấm với F. solani trong điều kiện in vitro 

Nghiệm thức 
Hiệu quả đối kháng trung bình ở sau ngày đặt khoanh nấm (%) 

Thứ nhất Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Trung bình 

CTND-0101 0,00 29,88a 51,46ab 62,87ab 36,05ab 

CTND-0201 12,50 7,16b–d 3,17ij 0,00f 5,7h 

CTND-0301 0,00 1,32d 33,0d–f 51,37bc 21,42e–g 

CTND-0401 8,33 13,19a–c 36,35c–e 53,73b 27,90b–e 

CTND-0501 0,00 25,18a 62,05a 68,26a 38,87a 

CTND-0602 0,00 17,96ab 47,77bc 62,37ab 32,02a–c 

CTND-0702 8,33 1,67d 6,01i 7,56e 5,89h 

CTND-0802 0,00 16,49ab 0,00k 0,00f 4,12hi 

CTND-0902 0,00 4,90cd 1,92jk 0,74f 1,89i 

CTND-1002 0,00 5,36cd 43,88b–d 61,01ab 27,56b–e 

CTND-1103 0,00 0,00d 35,2de 51,05bc 21,56e–g 

CTND-1203 8,33 1,67d 20,00g 42,53cd 18,13fg 

CTND-1303 0,00 1,79d 12,00h 57,14ab 17,73fg 

CTND-1403 0,00 1,79d 38,53c–e 58,01ab 24,58c–f 

CTND-1503 0,00 8,04b–d 35,66de 53,32bc 24,25c–f 

CTND-1604 8,33 0,00d 25,17fg 42,86cd 19,09fg 

CTND-1704 0,00 0,00d 31,64ef 56,55ab 22,05d–g 

CTND-1804 0,00 21,43ab 36,50de 62,86ab 30,20a–d 

CTND–1904 6,25 1,67d 20,77g 39,34d 17,01g 

Mức ý nghĩa ns * * * * 

CV(%) 11,22 47,41 11,27 8,03 11,23 

Ghi chú: Các trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống 

kê Duncan; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; NSĐKN: Ngày sau đặt khoanh nấm. 
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Ở lần bố trí thứ 2 với 20 chủng nấm còn lại, 

kết quả tương tự như lần bố trí thứ nhất. Theo đó 

đến ngày thứ bảy SĐKN, ba chủng đạt được hiệu 

quả cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

chủng nấm còn lại (CTND-2405: 60,63%; CTND-

3107 63,13%; CTND-3307; 58,75%). Ở các ngày thứ 

nhất, thứ ba và thứ năm SĐKN, hiệu quả của các 

chủng nấm có mức tương đồng cao nên ít tạo ra sự 

khác biệt giữa các chủng nấm, nhưng vẫn có chủng 

nấm đạt được hiệu quả khác biệt có ý nghĩa 

(CTND-3307: 20,83% ở ngày thứ nhất, CTND-2405: 

36,55% ở ngày thứ ba và CTND-3107: 63,13% ở 

ngày thứ năm). Chủng nấm có hiệu quả đối kháng 

cao nhất là CTND-2405 (Bảng 2).

Bảng 2. Hiệu quả đối kháng (%) của 20 chủng nấm với F. solani trong điều kiện in vitro 

Nghiệm thức 
Hiệu quả đối kháng trung bình ở sau ngày đặt khoanh nấm (%) 

Thứ nhất Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Trung bình 

CTND-2005 0,00b 30,21ab 50,00a–c 55,63cd 33,96a–c 

CTND-2105 2,50ab 21,88bc 46,15c–e 43,13h 28,41c–g 

CTND-2205 0,00b 27,36ab 50,71a–c 56,25b–d 33,58a–c 

CTND-2305 2,50ab 23,12bc 42,86d–f 50,00ef 29,62c–f 

CTND-2405 5,00ab 36,55a 55,00a 60,63ab 39,29a 

CTND-2505 10,00ab 3,13f–h 0,00h 0,00j 3,28j 

CTND-2606 2,50ab 24,23bc 47,14b–d 53,75de 31,91b–e 

CTND-2706 7,78ab 21,06bc 41,83ef 48,75fg 29,85c–f 

CTND-2806 0,00b 23,90ab 48,57bc 50,63ef 30,77b–e 

CTND-2906 2,78ab 27,00ab 30,71g 39,38i 24,97f–h 

CTND-3006 16,67ab 1,47gh 38,33f 53,75de 27,56d–h 

CTND-3107 0,00b 13,51de 52,39ab 63,13a 32,26b–d 

CTND-3207 0,00b 4,41fg 45,19c–e 56,88b–d 26,62d–h 

CTND-3307 20,83a 16,18cd 50,00a–c 58,75a–c 36,44ab 

CTND-3407 0,00b 0,00h 29,31g 44,38h 18,42i 

CTND-3507 6,25ab 1,47gh 40,10f 51,25ef 24,77f–h 

CTND-3608 0,00b 6,07ef 38,10f 51,25ef 23,86gh 

CTND-3708 0,00b 1,39gh 39,30f 49,38e–g 22,52hi 

CTND-3808 0,00b 2,94f–h 46,16c–e 56,25b–d 26,34e–h 

CTND-3908 0,00b 0,00h 30,36g 45,63gh 19,00i 

Mức ý nghĩa * * * * * 

CV(%) 10,36 19,12 3,96 2,74 6,17 

Ghi chú: Các trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống 

kê Duncan; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; NSĐKN: Ngày sau đặt khoanh nấm. 
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Hình 1. Hiệu quả đối kháng của CTND-2405 với F. solani 

A: Bán kính vô khuẩn của CTND-2405; B: Mảng nấm F. solani bị hóa đen do chất độc CTND-2405 tiết ra 

Khoanh giấy tẩm nước cất;       Khoanh nấm Fusarium;       Khoanh giấy tẩm CTND-2405 

Dựa vào kết quả thu được thì hai chủng nấm CTND-0501 và CTND-2405 đạt kết quả tốt. Trong đó, 

chủng nấm CTND-2405 còn tiết ra độc chất làm hóa đen mảng nấm F. solani, làm cho sợi nấm F. solani 

không còn khả năng phát triển về phía có đặt chủng nấm CTND-2405 (Hình 1). 

3.2 Khả năng đối kháng của các chủng nấm 

được phân lập với R. solani trong điều kiện 

in vitro 

Nhìn chung, kết quả của cả hai lần bố trí (lần 

thứ nhất với 19 chủng và lần hai với 20 chủng nấm 

phân lập được từ các mẫu đất thu về) cho thấy đa 

số chủng nấm có khả năng đối kháng với nấm R. 

solani. Tám chủng có tỷ lệ hiệu quả đối kháng lớn 

hơn 60% (20,31%, Bảng 3). Không có sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức đã được bố trí về hiệu quả 

đối kháng của 19 chủng nấm phân lập với R. solani 

trong lần bố trí thứ nhất của thí nghiệm này. Ở 

ngày thứ ba SĐKN, hiệu quả đối kháng của chủng 

nấm CTND-0602 là cao nhất (63,33%), kế đó là của 

CTND-1503 (60,56%), CTND-0702, CTND-1503, 

CTND-1704 (tương ứng 57,78, 56,67 và 57,22%). Ở 

ngày thứ năm SĐKN không có thay đổi lớn so với 

ở ngày thứ ba SĐKN. Theo đó, chủng đạt hiệu quả 

đối kháng cao nhất vẫn là CTND-0602 (65,00%), kế 

đến là CTND-1403 (61,11%); các chủng CTND-

0702, CTND-1503 và CTND-1704 đạt hiệu quả đối 

kháng trong khoảng 52–60%. Ở ngày thứ bảy 

SĐKN vẫn ghi nhận được kết quả cao nhất của 

chủng nấm CTND-0602 (65,00%), còn các chủng 

CTND-0702, CTND-1403, CTND-1503 và CTND-

1704 đạt hiệu quả đối kháng trong khoảng 50–60%. 

Như vậy, CTND-0602 là chủng có hiệu quả đối 

kháng với R. solani cao nhất trong lần bố trí thí 

nghiệm này. Các chủng nấm không được nhắc đến 

trong lần bố trí này là các chủng không có tính đối 

kháng với R. solani (Bảng 3).

Bảng 3. Hiệu quả đối kháng của 19 chủng nấm với R. solani trong điều kiện in vitro 

Nghiệm thức 
Hiệu quả đối kháng trung bình ở sau ngày đặt khoanh nấm (%) 

Thứ nhất Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Trung bình 

CTND-0101 29,17 0,00c 0,00d 0,00d 7,29b 

CTND-0201 15,42 0,00c 0,00d 0,00d 3,85b 

CTND-0301 12,66 0,00c 0,00d 0,00d 3,17b 

CTND-0401 30,00 0,00c 0,00d 0,00d 7,50b 
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Nghiệm thức 
Hiệu quả đối kháng trung bình ở sau ngày đặt khoanh nấm (%) 

Thứ nhất Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Trung bình 

CTND-0501 25,00 0,00c 0,00d 0,00d 6,25b 

CTND-0602 21,35 63,33a 65,00a 65,00a 53,67a 

CTND-0702 27,78 58,89b 57,78b 57,78b 50,56a 

CTND-0802 8,75 0,00c 0,00d 0,00d 2,19b 

CTND-0902 0,00 0,00c 0,00d 0,00d 0,00b 

CTND-1002 6,25 0,00c 0,00d 0,00d 1,56b 

CTND-1103 8,33 0,00c 0,00d 0,00d 2,08b 

CTND-1203 5,00 0,00c 0,00d 0,00d 1,25b 

CTND-1303 0,00 0,00c 0,00d 0,00d 0,00b 

CTND-1403 23,33 56,67b 61,1ab 60,00b 50,28a 

CTND-1503 7,14 60,56ab 60,00b 60,00b 46,92a 

CTND-1604 7,14 0,00c 0,00d 0,00d 1,79b 

CTND-1704 0,00 57,22b 52,78c 51,11c 40,28a 

CTND-1804 16,25 0,00c 0,00d 0,00d 4,06b 

CTND-1904 6,25 0,00 0,00d 0,00d 1,56b 

Mức ý nghĩa ns * * * * 

CV(%) 10,63 7,68 7,54 7,66 37,98 

Ghi chú: Các trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống 

kê Duncan; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; NSĐKN: Ngày sau đặt khoanh nấm

Mười một chủng trong 20 chủng nấm còn lại 

đều có đối kháng với R. solani ở ngày thứ bảy sau 

đặt khoanh nấm. Ở ngày thứ nhất SĐKN, hiệu quả 

đối kháng của các chủng nấm đều không khác biệt 

lớn. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy, các chủng 

nấm mới thể hiện được tính kháng của mình. Theo 

đó, các chủng CTND-2305, CTND-2405 và CTND-

3307 liên tục duy trì hiệu quả đối kháng ở mức cao 

và khác biệt có ý nghĩa so với các chủng nấm còn 

lại (ngoại trừ hiệu quả của CTND-2005, CTND-

2105, CTND-2505, CTND-3107 và CTND-3908 ở cả 

hai ngày thứ năm và thứ bảy). Trong 3 chủng nấm 

này, CTND-2405 có hiệu quả đối kháng trên 70% 

và là chủng nấm có hiệu quả đối kháng cao nhất 

trong lần bố trí này. Trong các chủng nấm còn lại, 

tám chủng nấm có đối kháng với R. solani ở mức 

cao nhưng không đáng kể với ba chủng nấm được 

đề cập ở trên. Chín chủng nấm còn lại thì không có 

tính đối kháng với R. solani (Hình 2, Bảng 4). 

 

Hình 2. Hiệu quả đối kháng của CTND-2405 với R. solani
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Bảng 4. Hiệu quả đối kháng của 20 chủng nấm với R. solani trong điều kiện in vitro 

Nghiệm thức 
Hiệu quả đối kháng trung bình ở sau ngày đặt khoanh nấm (%) 

Thứ nhất Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Trung bình 

CTND-2005 18,79ab 60,63b–d 53,13ab 53,13ab 46,42a–c 

CTND-2105 16,66ab 58,13b–d 53,75ab 52,50ab 45,26bc 

CTND-2205 13,14ab 0,00f 0,00d 0,00d 3,28g 

CTND-2305 3,57b 72,50a 70,63a 68,75a 53,86ab 

CTND-2405 33,33ab 72,50a 73,13a 73,13a 63,02a 

CTND-2505 23,55ab 61,88bc 61,88ab 61,88ab 52,29ab 

CTND-2606 12,08ab 0,00f 0,00d 0,00d 3,02g 

CTND-2706 14,77ab 0,00f 0,00d 0,00d 3,69g 

CTND-2806 3,64b 0,00f 0,00d 0,00d 0,91g 

CTND-2906 26,00ab 55,63d 0,00d 0,00d 20,41ef 

CTND-3006 2,50b 0,00f 0,00d 0,00d 0,63g 

CTND-3107 4,61b 62,50b 61,88ab 61,88ab 47,71a–c 

CTND-3207 16,07ab 49,38e 23,13c 23,13c 27,92de 

CTND-3307 35,42a 68,75a 67,50a 67,50a 59,79ab 

CTND-3407 16,90ab 0,00f 0,00d 0,00d 4,23g 

CTND-3507 4,17b 45,00e 0,00d 0,00d 12,29f 

CTND-3608 7,74ab 58,13b–d 55,63ab 55,63ab 44,28bc 

CTND-3708 2,94b 47,50e 46,88b 46,88b 36,05cd 

CTND-3808 14,10ab 0,00f 0,00d 0,00d 3,53g 

CTND-3908 30,83ab 56,25cd 55,00ab 52,50ab 48,65a–c 

Mức ý nghĩa * * * * * 

CV(%) 18,61 4,76 18,33 18,39 14,57 

Ghi chú: Các trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống 

kê Duncan; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; NSĐKN: Ngày sau đặt khoanh nấm

Dựa vào kết quả thống kê thì CTND-0620 và 

CTND-2405 được coi là hai chủng nấm có kết quả 

tốt trong thí nghiệm này. Từ kết quả đối kháng đối 

với nấm F. solani và R. solani trong các thí nghiệm, 

chủng nấm CTND-2405 được chọn để xác định tên 

loài. 

3.3 Định danh chủng nấm rễ CTND-2405  

  Vùng Internal Transcribed Spacer (ITS) của 

chủng nấm rễ CTND-2405 có tổng số nucleotide 

được giải trình tự là 577 và được so sánh với dữ 

liệu Genebank trên trang web NCBI bằng công cụ 

BLAST SEARCH. Kết quả giải trình tự gen vùng 

ITS và tra cứu trên Blast search cho thấy độ tương 

đồng 99,83% với trình tự gen vùng ITS của loài 

Penicillium citrinum, mã số truy cập MH665234.1. 

Vì vậy, chủng nấm rễ CTND-2405 được xếp vào chi 

Penicillium, loài Penicillium citrinum. 

Sự tích lũy nấm rễ có thể làm giảm phát sinh 

bệnh và số lượng của một số mầm bệnh truyền qua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/727347289?report=genbank&amp%3Blog%24=nuclalign&amp%3Bblast_rank=1&amp%3BRID=GS6F41HA014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/727347289?report=genbank&amp%3Blog%24=nuclalign&amp%3Bblast_rank=1&amp%3BRID=GS6F41HA014
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đất như Rhizoctonia [15]. Kết quả các thí nghiệm về 

khả năng đối kháng của các chủng nấm rễ với nấm 

bệnh F. solani và R. solani tương đồng với kết quả 

của các tác giả này [15]. Trong tổng số 39 chủng 

nấm rễ phân lập được thì có tới 34 chủng nấm rễ 

cho kết quả đối kháng với F. solani và 16 chủng cho 

kết quả đối kháng với R. solani. Việc định danh 

chủng nấm CTND-2405 cho kết quả là P. citrinum. 

Theo Khan và cs. [16] thì P. citrinum có khả năng 

sản xuất Gibberellins và sản sinh enzyme chitinase. 

Với khả năng này thì việc nấm P. citrinum tạo vành 

khăn vô khuẩn và có hiệu quả đối kháng cao với R. 

solani và F. solani là hoàn toàn hợp lý trong nghiên 

cứu này (Hình 1 và 2). Ngoài những khả năng trên, 

P. citrinum còn có một số khả năng khác như sinh 

tổng hợp phenol [17], sản sinh enzyme pectinase 

thủy phân cơ chất pectin [18], sản xuất các chất ức 

chế mới của cholesterogensis [19]. 

4 Kết luận và kiến nghị 

Từ 150 mẫu đất ở các vườn cây có múi tại 

Cần Thơ phân lập trên môi trường Potato Dextrose 

Agar chúng tôi thu được 39 chủng nấm rễ và vùng 

rễ. Hiệu quả đối kháng của các chủng nấm khác 

nhau đối với F. solani và R. solani biến động lớn tùy 

theo từng chủng. Ở ngày thứ bảy, hiệu quả đối 

kháng của các chủng nấm rễ và vùng rễ đã phân 

lập là từ 0 đến 73,13%. Trong các chủng nấm đã 

phân lập, hai chủng cho hiệu quả đối kháng cao với 

F. solani trong điều kiện in vitro (CTND-2405 và 

CTND-0501), trong đó chủng CTND-2405 có hiệu 

quả cao hơn. Chủng nấm CTND-2405 cũng có hiệu 

quả kháng cao hơn đối với R. solani trong điều kiện 

in vitro. Chủng nấm rễ CTND-2405 là Penicillium 

citrinum. 

Ảnh hưởng của nấm Penicillium citrinum đối 

với sinh trưởng và tăng sự chống chịu bệnh cây 

trồng sẽ được tiếp tục nghiên cứu ở điều kiện nhà 

lưới và ngoài đồng. 
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